
Stt  Mã  Hình ảnh  Diễn giải Cánh Kích thước sản phẩm ĐVT  Giá bán lẻ 

1 5104EY/15-45PTT 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

2 5104EY/15-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

3 5104EY/20-45PTT 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

4 5104EY/20-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

5 5104EY/25-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

6 5104EY/25-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

7 5102EY/30-45PTT 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

8 5102EY/30-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

9 5102EY/40-45PTT 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

10 5102EY/40-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

11 5102EY/45-45PTT 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

12 5102EY/45-45PCB 
Giá để gia vị ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

13 716KIT80XT516
Giá bát tủ trên

Sợi oval, màu Titanium

14 716KIT80XC516
Giá bát tủ trên

Sợi oval, màu Chrome

15 716KIT90XT516
Giá bát tủ trên

Sợi oval, màu Titanium

16 716KIT90XC516
Giá bát tủ trên

Sợi oval, màu Chrome

17 5107EY/45DXTT 
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên phái

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

18 5107EY/45DXCB
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên phái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

19 5107EY/45SXTT 
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên trái

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

20 5107EY/45SXCB
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên trái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

21 5703EY/60-50PT
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium

22 5703EY/60-50PC
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome

23 5703EY/90-50PT
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium

24 5703EY/90-50PC
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome
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25 5202EY/60-50PTT 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium

26 5202EY/60-45PCB 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome

27 5202EY/80-45PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium

28 5202EY/80-45PCB 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome

29 5202EY/90-50PTT 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium

30 5202EY/90-45PCB 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome

31 5202EDY/45-50PTT 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

32 5202EDY/45-50PCB 
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

33 5202EDY/50-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

34 5202EDY/50-50PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

35 5202EDY/60-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

36 5202EDY/60-50PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

37 808AE/45TT 
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

38 808AE/45CB
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

39 808AE/60TT
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

40 808AE/60CB
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

41 860AE/45TTT 
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

42 860XAE/45CB 
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

43 860AE/60TTT 
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

44 860XAE/60CB 
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
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45
859A/30-50TT

1204E/30-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

46
859A/30-50CB

1204E/30-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

47
859A/40-50TT

1204E/40-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

48
859A/40-50CB

1204E/40-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

49 841ER/15T
Kệ tủ kho đa năng cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu chrome đáy trắng
150 R150 x C 1.720 x S460mm Bộ 15,500,000

50 842ER/15C
Kệ tủ kho đưng chai cánh kéo 5 tầng, 5 rổ

Sợi oval, màu chrome đáy trắng
150 R150 x C 1.720 x S460mm Bộ 15,500,000

51 838BE/DX45TT 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên phải

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

52 838BE/DX45CB 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên trái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

53 838BE/SX45TT 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên phải

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

54 838BE/SX45CB 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên trái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

55 803BE/DXTTT 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Trái

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

56 803BE/DXGCB 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Trái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

57 803BE/SXTTT 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Phải 

Sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

58 803BE/SXGCB 
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Phải 

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

59 846BE/DX45TT
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên trái

Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

60 846BE/DX45CB
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên trái

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

61 846BE/SX45TT
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên phải

Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

62 846BE/SX45CB 
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên phải

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ
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63 828BE/705T 
Mâm xoay góc 3/4

Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

64 828BW/705B
Mâm xoay góc 3/4

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

65 4301BE/76T 
Mâm xoay góc 1/2

Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám
Bộ

66 4301BW/76B
Mâm xoay góc 1/2

Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng
Bộ

67 3207Y/80-45C Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa/cái 800 R764 x C209 x S460mm Bộ 4,450,000

68 3207Y/90-45C Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa/cái 900 R864 x C209 x S460mm Bộ 4,700,000

69 99
Khay nhựa đựng chất rẩy rửa/cái

R900mm
900 R786 x C50 x S143mm Cái 400,000

70 97XP/1 MERCURY 1
Thùng đựng rác /cái

16L/thùng
400 R250 x C354 x S356mm Bộ 2,300,000

71 97XP/2 MERCURY 2
Thùng đựng rác /cái

7.5l/thùng
400 R250 x C354 x S356mm Bộ 2,550,000

Ghi chú :

Đã ký

Công ty TNHH Hùng Gia

Đơn giá: Chưa bao gồm 10% VAT 

Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để chúng tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cập nhật cho sản phẩm./.

8,400,000

7,190,000450
C615 x Ø 745mm 

350 R764 x‘‘‘‘ C670 x Ø 705mm 


